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Model No.DUC353 350MM CORDLESS CHAIN SAWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 810R17-1 Không tên.nhãn DUC353 1

002 183F59-9 Bộ vỏ ngoài 1 *

C10 812D16-5 Nhãn lưu ý 1 *

002 INC. 28 *

002-1 183F59-9 Bộ vỏ ngoài O 1

C10 812D16-5 Nhãn lưu ý 1

002-1 INC. 28

003 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

004 457007-1 Tay cầm nhôm 1

005 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

006 457013-6 Cò bóp công tắc 1

007 457006-3 Thanh gạt công tắc 1

008 232318-3 Lò xo xoắn 10 1

009 650781-2 Công tắc C3JW-6B-P 1

010 457010-2 Nắp vỏ L 1

011 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

012 183F15-9 Bộ hộp đấu dây 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

012 INC. 14

013 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

014 183F15-9 Bộ hộp đấu dây 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

014 INC. 12

015 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

016 643874-2 Thiết bị đầu cuối 2

017 519411-3 Bộ rôto 1

017 INC. 18

018 210028-2 Bạc đạn 606ZZ 1

019 592H45-5 Cụm tato 1 *

019 INC. 20,21 *

019-1 590094-8 STATOR ASSY O 1

019-1 INC. 20,21

020 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1 *

020-1 210274-7 Bạc đạn 6000DDW O 1

021 962105-3 Vòng giữ (int) R-26 1

022 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

023 257402-3 Chụp giữ mũi 10 1

024 144254-0 Bộ điều khiển hoàn chỉnh 1 *

024-1 144007-7 Bộ điều khiển hoàn chỉnh X 1

025 168399-0 Nắp bình hoàn chỉnh 1 *

025-1 168508-1 Nắp bình hoàn chỉnh O 1 *

C10 213355-6 Vòng đệm-o 25 1 *

025-2 162A04-7 TANK CAP COMPLETE O 1

C11 213A11-4 O-RING 25 O 1

026 457022-5 Phần bảo vệ tay phía trước 1 *

026-1 458418-3 Phần bảo vệ tay phía trước < 1

027 852V64-0 Bảng tên DUC353 1

028 183F59-9 Bộ vỏ ngoài 1 *



C10 812D16-5 Nhãn lưu ý 1 *

028 INC. 2 *

028-1 183F59-9 Bộ vỏ ngoài O 1

C10 812D16-5 Nhãn lưu ý 1

028-1 INC. 2

029 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

030 911233-1 Vít dầu dù M5X20 WR 3

031 142156-4 Bơm dầu hoàn chỉnh 1 *

031-1 142156-4 Bơm dầu hoàn chỉnh O 1

032 424904-6 Đầu nối B 1

033 452666-6 Núm kết nối 1 *

033-1 452666-6 Núm kết nối O 1

034 234207-8 Lò xo nến 6 1

035 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

036 424903-8 Đầu nối A 1

037 632H47-0 Bộ công tắc 1 *

037-1 632H47-0 Bộ công tắc S 1

038 231298-0 Lò xo nến 6 1

039 163448-8 Bộ cần hãm 1

040 232319-1 Lò xo nến 9 1

041 345454-7 Dây đai phanh 1

042 267195-4 Long đền đệm phẳng 4 1 *

043 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1 *

043-1 265620-9 Vít đầu tròn có ren phá 4X18 S 1

044 221427-3 Trục nhông xoắn 1

045 161526-8 Chuông quay 1 *

045-1 161891-5 Chuông quay O 1

046 221464-7 Nhông xích 6 1

047 961013-5 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-7 1

048 457004-7 Nắp vỏ R 1

049 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

050 347078-5 Thanh đệm đinh 1

051 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

052 347079-3 Ôc tăng chỉnh lưỡi 1

053 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

054 346694-0 Tấm dẫn hướng ES 1

055 266166-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 1

056 346699-0 Tấm dẫn hướng CS 1

057 227496-2 Bánh răng côn thẳng 14 1

058 326310-0 Ốc tăng lưỡi 1

059 326312-6 Vít điều chỉnh 1

060 266427-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X12 3

061 142235-8 Đai ốc hoàn chỉnh 1

062 454519-5 Nút chỉnh 1

063 457000-5 Bảo vệ nhông xích 1

064 142288-7 Con lăn 1

C10 213011-8 Vòng đệm-o 7 1

065 213060-5 Vòng đệm-o 10 1

A01 182229-1 Bình dầu 100CC 1 *

A01-1 199897-3 Bộ bình dầu < 1 *

A02 165246-6 Thanh dẫn hướng 1 *

A02-1 165246-6 Thanh dẫn hướng O 1



A03 419288-5 Nắp dây xích 1 *

A03-1 419288-5 Nắp dây xích O 1

A04 196741-5 Bộ dây xích 1 *

A04-1 191H02-6 Bộ 14 xích cưa O 1

B01 191P53-7 Bộ bảo vệ  xích 1

B01 INC. 55-64

F09-1 198457-8 Bộ dũa xích O 1 *

F09-2 D-70948 FILE HOLDER SET 4.0MM(5/32") O 1

F11 195093-1 Bộ ống dầu 1

F13 195923-6 Bộ giũa tròn 4.5 1 *

F13-1 D-70954 FILE HOLDER SET 4.5MM(11/64") O 1

F14 196206-7 Bộ dây xích 1 *

F23 196740-7 Bộ dây xích 1 *

F23-1 191H01-8 SAW CHAIN 12 SET O 1

F32 1914F2-4 SAW CHAIN 12 SET 1

F33 1914F3-2 SAW CHAIN 14 SET 1

F34 1914F4-0 SAW CHAIN 16 SET 1

F35 1914F6-6 SAW CHAIN 12 SET 1

F36 1914F7-4 SAW CHAIN 14 SET 1

F37 1914F8-2 SAW CHAIN 16 SET 1




